
ĐVT: Đồng

STT NỘI DUNG CHI

SỐ TIỀN TẠI 

QĐ SỐ 

8915/QĐ-

UBND NGÀY 

26/12/2022

SỐ TIỀN HUỶ 

TẠI QĐ SỐ 

11083/QĐ-

UBND NGÀY 

06/11/2023

SỐ DỰ 

TOÁN ĐỀ 

NGHỊ PHÊ 

DUYỆT

GHI CHÚ

1 2 3 4 5

A KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 124.677.000 105.145.000 19.532.000

I 

CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC BỒI 

THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 27.706.000 23.366.000 4.340.000

1 Chi phụ cấp kiêm nhiệm Phó CTHĐ và 

th.viên

08 người x 400.000 đồng/tháng x 6 tháng 19.200.000 19.200.000

2 Chi tiền Photocopy và văn phòng phẩm 8.506.000 4.166.000 4.340.000

III
CHI ĐỂ LẠI CÂN ĐỐI HOẠT ĐỘNG 

THƯỜNG XUYÊN CƠ QUAN 96.971.000 81.779.000 15.192.000

B CHI PHÍ THẨM ĐỊNH 13.853.000 11.683.000 2.170.000

1 Thẩm định phương án bồi thường 9.697.000 8.178.000 1.519.000

2 Thẩm định dự toán 2.078.000 1.752.500 325.500

3 Thẩm định quyết toán 2.078.000 1.752.500 325.500

TỔNG CỘNG (A+B) 138.530.000 116.828.000 21.702.000

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu bảy trăm lẻ hai nghìn đồng chẵn ./.
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